
 Vị trí 1  Vị trí 2  Vị trí 3  Vị trí 4  Vị trí 5 

1 2 3 4 5 6 7 8

I XÃ LÂM GIANG

1 Đường An Bình - Lâm Giang
1.1 Đoạn từ Khe Xẻ đến nhà ông Trung Tĩnh       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.2 Đoạn từ nhà Trung Tĩnh đến Cầu Cài       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Bằng Thiệp       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Tư Linh       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hiên       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

1.6 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Vinh Bích       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

1.7 Đoạn tiếp theo đến nhà Văn hoá thôn 6       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.8 Đoạn tiếp theo vào Hồ thôn 11       400,000       200,000       120,000         55,000       55,000 

1.9 Đoạn tiếp theo đến ngầm Ngòi Khay       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.10 Đoạn tiếp theo đến hết Thôn 13       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

2 Đường vào ga Lang Khay

2.1 Đoạn từ ngã ba ngầm Tràn đến ga Lang Khay và khu chợ       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

3 Đường đến trung tâm xã.
3.1 Từ đường Ngang đến hết đất khu tái định cư thôn 14       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.2 Đoạn tiếp theo đến xã Lang Thíp         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4 Đường liên thôn 
4.1 Đoạn các thôn 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4.2 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

II XÃ AN BÌNH

Giá đất (đồng/m2)

B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT Tên đường phố  Loại 
đường 
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1 Đường Yên Bái - Khe Sang
1.1 Đoạn từ Barie đến hết đất cây xăng    1,000,000       500,000       300,000       100,000       80,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến cổng Công an    2,000,000    1,000,000       600,000       200,000     160,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến cầu Cà Lồ    2,500,000    1,250,000       750,000       250,000     200,000 

1.4 Đoạn tiếp theo đến cầu Trái Hút    1,700,000       850,000       510,000       170,000     136,000 

2 Đường An Bình - Lâm Giang
2.1 Đoạn từ cầu Trái Hút đến cổng trường cấp II An Bình    1,700,000       850,000       510,000       170,000     136,000 

2.2 Đoạn tiếp theo đến đường ngang (ông Hương)    1,250,000       625,000       375,000       125,000     100,000 

2.3 Đoạn tiếp theo đến trạm Y tế xã       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

2.4 Đoạn tiếp theo đến đập tràn Ngòi Trỏ       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

2.5 Đoạn tiếp theo đến đất nhà bà Việt       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

2.6 Đoạn tiếp theo đến hết đất An Bình       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3 Đường liên thôn

3.1 Đoạn từ cổng nhà ông Hương đến cửa ga Trái Hút       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

3.2 Đoạn từ nhà ông Quỳ đến đất nhà bà Thục         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.3 Đoạn từ nhà ông Vấn đến nhà ông Núi (thôn Tân Ninh - Hoa Nam)         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.4 Đoạn từ nhà ông Hà đến nhà ông Luyến (Khe Ly - Khe Trang)         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.5 Đoạn từ cầu 72 đến cầu 77         60,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

III XÃ ĐÔNG CUÔNG
1 Đường Y  ên Bái - Khe Sang 

(Khu Công nghiệp phía bắc - Xã Đông Cuông)

1.1 Đoạn từ Cầu Khai đến KM 50 + 200       350,000       175,000       105,000         55,000       55,000 

2 Đường Yên Bái - Khe Sang
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2.1 Từ Km 50 + 200 đến giáp đất nhà ông Khanh Bắc       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất nhà ông Hoan Son       550,000       275,000       165,000         55,000       55,000 

2.3 Đoạn tiếp theo đến giáp đất nhà ông Dũng Viễn       400,000       200,000       120,000         55,000       55,000 

2.4 Đoạn tiếp theo đến Cầu Lẫm       500,000       250,000       150,000         55,000       55,000 

2.5 Đoạn tiếp theo đến đường ngang An Bình       350,000       175,000       105,000         55,000       55,000 

3 Đường vào đền Đông Cuông

3.1 Ngã ba cầu 10 đến đất nhà ông Tiến Thơm       400,000       200,000       120,000         55,000       55,000 

3.2 Đoạn tiếp theo đến cổng đền Đông Cuông       550,000       275,000       165,000         55,000       55,000 

4 Đường Đông Cuông - Quang Minh
4.1 Đoạn từ ngã ba đường ngang đến đất nhà ông Tuyến         60,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Quang Minh         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

5 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

IV XÃ MẬU ĐÔNG

1 Đường Yên Bái - Khe Sang
1.1 Đoạn từ Cầu A đến hết đất nhà ông Bút       350,000       175,000       105,000         55,000       55,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến cổng UBND xã       220,000       110,000         66,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến cổng nhà ông Khánh       270,000       135,000         81,000         55,000       55,000 

1.4 Đoạn tiếp theo đến đường ra bến đò Tân Hợp       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

1.5 Đoạn tiếp theo đến cầu Khai       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

2 Đường Ngòi A - Mậu Đông - Quang Minh
2.1 Đoạn từ giáp đất Ngòi A đến đất nhà ông Viên         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.2 Đoạn tiếp theo đến đất nhà ông Sỹ (thôn 4)       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

2.3 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Quang Minh         90,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3 Các đường liên thôn 
3.1 Đường liên thôn 2; 5; 6; 7; 8; 10; 11         60,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
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3.2 Đường liên thôn 1; 3; 4; 9; 12         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

V XÃ YÊN HƯNG

1 Đường Yên Bái - Khe Sang

1.1 Đoạn từ giáp đất Trấn Yên đến hết đất nhà ông Hùng Thuận         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Mẫn Khang       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thái Tám       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hải Thanh       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

1.5 Đoạn tiếp theo đến Cầu Tây       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

1.6 Đoạn tiếp theo đến cống ông Bảo       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

1.7 Đoạn tiếp theo đến đỉnh Dốc Trạng       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2 Đường liên xã Yên Hưng - Yên Thái 

2.1 Đoạn ngã ba đường Yên Bái - Khe Sang đến cầu Duy Tu       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Yên Thái         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3 Các đường liên thôn 

3.1 Đường thôn 1 (đoạn từ nhà ông Tư đến nhà ông Luận)         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.2 Đường thôn 2 (đoạn từ nhà ông Tới đến hết đất nhà ông Phúc)         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.3 Đường thôn 3 (đoạn từ nhà ông Bình đến hết đất nhà bà Sinh)         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.4 Đường thôn 5 - 6 - 7 (đoạn từ nhà ông Thuỷ đến hết đất nhà ông Nhường)         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

VI XÃ YÊN THÁI

1 Đường Yên Bái - Khe Sang

1.1 Đoạn từ dốc 6000 đến dốc Lu       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

2 Đường liên xã Yên Thái - Mậu A

2.1 Đoạn giáp đất Yên Hưng đến hết ngã ba nhà ông Hiến       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 
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2.2 Đoạn tiếp theo đến ngã ba nhà ông Cấp       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

2.3 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Ngòi A       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

2.4 Đoạn tiếp theo từ ngã 3 nhà ông Cấp đến dốc Lu       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

VII XÃ NGÒI A

1 Đường Mậu A - Tân Nguyên

1.1 Đoạn giáp đất Mậu A đến hết đất nhà ông Bảy       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Toàn       160,000         80,000         55,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thanh       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Phái       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

1.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà bà Tươi       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

1.6 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Chúc         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2 Đường Yên Thái - Ngòi A - Quang Minh

2.1 Đoạn từ Khe Vầu đến đường Mậu A - Tân Nguyên         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.2 Đoạn từ ngầm Sơn Bình đến hết đất nhà ông Tuỳnh         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất Uỷ ban cũ       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.4 Đoạn tiếp theo đến đỉnh dốc Sơn         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.5 Đoạn tiếp theo đến Quạch         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

VIII XÃ XUÂN ÁI

1 Đường bến đò Hóp đi Viễn Sơn

1.1 Từ đất nhà ông Nghiệp đến cầu Xi Măng         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà bà Hoà (Cao)         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến cổng Trường cấp II       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 
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1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Phong       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

1.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất Trường tiểu học       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

1.6 Đoạn tiếp theo đến ngã tư cổng UBND xã       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.7 Đoạn tiếp theo đến hết nhà Đội thuế số 2       350,000       175,000       105,000         55,000       55,000 

1.8 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Cường Thuỷ       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

1.9 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà bà Hương Minh       180,000         90,000         55,000         55,000       55,000 

1.10 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hùng Hợp       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

1.11 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Long Nghị         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.12 Đoạn tiếp theo đến suối Lâm Sinh         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2 Đường Quy Mông - Đông An

2.1 Đoạn giáp xã Hoàng Thắng đến Ngòi Viễn         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.2 Đoạn từ Ngòi Viễn đến hết đất nhà ông Khánh Huế         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hoàng Yên       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

2.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hàn       180,000         90,000         55,000         55,000       55,000 

2.5 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ khu tái định cư       360,000       180,000       108,000         55,000       55,000 

2.6 Đoạn tiếp theo đến hết ngã tư cổng UBND xã       650,000       325,000       195,000         65,000       55,000 

2.7 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà văn hóa thôn Xuân Thịnh       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

2.8 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Yên Hợp       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

3 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

IX XÃ AN THỊNH

1 Đường An Thịnh - Đại Sơn

1.1 Đoạn đường rẽ Quy Mông - Đông An đến khu Ngoại thương    1,300,000       650,000       390,000       130,000     104,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ Gò Mả thôn Đồng Vật       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp đất nhà ông Trung Duy       800,000       400,000       240,000         80,000       64,000 
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1.4 Đoạn tiếp theo đến đất cống đập nhà ông Điều       500,000       250,000       150,000         55,000       55,000 

1.5 Đoạn tiếp theo đến nhà bà Hoà vật tư       600,000       300,000       180,000         60,000       55,000 

1.6 Đoạn tiếp theo đến Cầu Đen    1,300,000       650,000       390,000       130,000     104,000 

1.7 Đoạn tiếp theo đến trạm Kiểm lâm       700,000       350,000       210,000         70,000       56,000 

1.8 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ đi Đại Phác    1,000,000       500,000       300,000       100,000       80,000 

1.9 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Trung       400,000       200,000       120,000         55,000       55,000 

1.10 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hưng       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

1.11 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Đại Sơn       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2 Đường liên xã (An Thịnh - Yên Phú)

2.1 Đoạn ngã ba đi Yên Phú đến hết đất trạm Y tế xã       800,000       400,000       240,000         80,000       64,000 

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Yên phú       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

3 Các đường liên thôn khác còn lại       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

* Khu quy hoạch phía Tây cầu Mậu A (xã An Thịnh)

4 Đường Quy Mông - Đông An

4.1 Đoạn từ giáp xã Yên Hợp đến hết đất nhà ông Đoan       600,000       300,000       180,000         60,000       55,000 

4.2 Đoạn tiếp theo đến đầu cầu Mậu A    1,100,000       550,000       330,000       110,000       88,000 

4.3 Đoạn tiếp theo đến cầu Ngòi Bục    1,300,000       650,000       390,000       130,000     104,000 

4.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Túc       500,000       250,000       150,000         55,000       55,000 

4.5 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Tân Hợp       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

X XÃ ĐẠI PHÁC
1 Đường An Thịnh đi Đại Phác

1.1 Đoạn từ cống nhà ông Nội đến đất nhà ông Quý thôn An Thành       400,000       200,000       120,000         55,000       55,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất UBND xã Đại Phác       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà trẻ thôn Đại Thắng       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 
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1.4 Đoạn tiếp theo hết đất nhà ông Sinh       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

2 Các đường liên thôn

2.1
Từ nhà ông Thụ thôn An Thành đi nhà ông Sự thôn Tân Thành đi nhà 
ông Bằng thôn Ho  àn Thành 

      150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

2.2 Từ Nhà văn hoá thôn Tân Thành đi nhà ông Yên thôn Tân An đi nhà bà 
Kiệm thôn Hoàn Thành       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

2.3 Từ nhà ông Lộc đến Nhà văn hoá thôn Đại Thành       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

2.4 Từ nhà ông Tứ thôn An Thành đến Nhà văn hoá  An Thành đến nhà ông 
Điển đến nhà ông Kỳ thôn Tân An       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

3 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
XI XÃ ĐẠI SƠN
1 Đường Đại Sơn - Mỏ Vàng

1.1 Đoạn giáp đất xã An Thịnh đến cống Mã Làng         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
1.2 Đoạn tiếp theo đến đập Đầu mối Thôn 2       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thụy         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
1.4 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Mỏ Vàng         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
2 Đường Đại Sơn - Nà Hẩu                 -   

2.1 Đoạn từ trường THCS đến nhà ông Lâm (thôn 4)         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
3 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XII XÃ CHÂU QUẾ HẠ 
1 Đường Yên Bái - Khe Sang

1.1 Từ giáp đất Đông An đến Khe Cạn       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 
1.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất nhà ông Khôi       230,000       115,000         69,000         55,000       55,000 
1.3 Đoạn tiếp theo đến Cầu Sắt       450,000       225,000       135,000         55,000       55,000 
1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đường nhựa       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 
1.5 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Châu Quế Thượng       130,000         65,000         55,000         55,000       55,000 
2 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
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XIII XÃ PHONG DỤ HẠ

1 Đường Đông An - Phong Dụ
1.1 Đoạn từ khe Quang đến khe Mầng         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
1.2 Đoạn tiếp theo đến đất nhà ông Tiệp       350,000       175,000       105,000         55,000       55,000 
1.3 Đoạn tiếp theo đến đất ông Lẫm       550,000       275,000       165,000         55,000       55,000 
1.4 Đoạn tiếp theo đến Khe Cởm       350,000       175,000       105,000         55,000       55,000 
1.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Chuyển         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
1.6 Đoạn tiếp theo đến khe nhà ông Nhượng         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
2 Đường UBND xã Phong Dụ Hạ đi Cầu Treo

2.1 Từ cổng UBND xã đến Cầu treo       550,000       275,000       165,000         55,000       55,000 
3 Đường thôn 2

3.1 Từ đất nhà ông Chanh đến trạm tiếp sóng       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
4 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XIV XÃ MỎ VÀNG
1 Đường Đại Sơn - Mỏ Vàng - An Lương

1.1 Đoạn từ Đại Sơn đến cầu Treo cũ         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Lớ         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
1.3 Đoạn tiếp theo đến thôn Khe Đâm         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
2 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XV XÃ CHÂU QUẾ THƯỢNG
1 Đường Yên Bái - Khe Sang

1.1 Đoạn từ hết đất Châu Quế Hạ đến giáp đất Văn Bàn (Lào Cai)       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

2 Đường từ khu cổng chợ đến khu Tái định cư
2.1 Đoạn từ khu cổng chợ đến khu Tái định cư       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
3 Các đường liên thôn khác còn lại         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XVI XÃ ĐÔNG AN
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1 Đường Yên Bái - Khe Sang

1.1 Đoạn từ giáp xã Châu Quế Hạ đến hết đất nhà ông Vẻ       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 
1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà bà Thanh Ngà       160,000         80,000         55,000         55,000       55,000 
1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà bà Nhàn       450,000       225,000       135,000         55,000       55,000 

1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thịnh       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

1.5 Đoạn tiếp theo đến Cầu Hút, xã An Bình       180,000         90,000         55,000         55,000       55,000 

2 Đường Quy Mông - Đông An
2.1 Đoạn từ giáp đất Tân Hợp đến hết đất nhà ông Lý       180,000         90,000         55,000         55,000       55,000 

2.2 Đoạn tiếp theo đến đất nhà ông Quyền       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

2.3 Đoạn tiếp theo đến Cầu Ngòi Hút       180,000         90,000         55,000         55,000       55,000 

3 Đường Đông An - Phong Dụ

3.1 Đoạn từ đất nhà ông Lý Nga đến hết đất nhà ông Minh Hà       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

3.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Bình Châm         90,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.3 Đoạn tiếp theo đến Đèo Bụt         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4 Đường Đông An - Khe Lép (xã Xuân Tầm)
4.1 Đoạn từ Ngã 3 khe Quyền đến hết đất nhà ông Hà         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

5 Đường liên thôn Tam Quan đi Khe Cạn
5.1 Đoạn từ Ngã 3 đến hết đất Nhà văn hoá thôn Tam Quan         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

5.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất ông Dồn         60,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

6 Các đường liên thôn khác còn lại         60,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XVII XÃ YÊN PHÚ

1 Đường An Thịnh - Yên Hợp I
1.1 Đoạn từ đất nhà ông Thức đến giáp đất nhà ông Lợi         95,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến đất nhà ông Đạt       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Yên Hợp I         65,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
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2 Đường Yên Phú - Yên Hợp II
2.1 Đoạn từ đất nhà ông Thảo đến đất nhà ông Tòng         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Yên Hợp II         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3 Đường Yên Phú - Viễn Sơn
3.1 Đoạn từ đất nhà ông Dương đến giáp đất nhà ông Duy       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

3.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất nhà ông Quỹ       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

3.3 Đoạn tiếp theo đến giáp đất nhà ông Chiến       140,000         70,000         55,000         55,000       55,000 

3.4 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Viễn Sơn         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4 Các đường liên thôn
4.1 Đoạn từ nhà ông Dung đến nhà ông Cần         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4.2 Đoạn từ nhà ông Định đến nhà ông Tuệ         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

5 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XVIII XÃ HOÀNG THẮNG

1 Đường Quy Mông - Đông An
1.1 Đoạn từ Quy Mông đến cầu Vật Dùng       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến cống khe nhà ông Nghĩa       140,000         70,000         55,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hạc       170,000         85,000         55,000         55,000       55,000 

1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Cầu       160,000         80,000         55,000         55,000       55,000 

1.5 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Xuân Ái       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

2 Đường Hoàng Thắng - Kiên Thành - Viễn Sơn

2.1 Đoạn từ Nhà văn hoá thôn Vật Dùng đến hết đất nhà ông Hải         60,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Viễn Sơn         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3 Đường Khe Dứa - Mỏ Than
3.1 Đoạn từ đất nhà ông Dũng đến ngã 3 nhà ông Phẩm         60,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4 Đường liên thôn

Văn Yên (ONT) 17 
Tài 

liệ
u đ

ượ
c l

ưu
 trữ

 tạ
i D

iaO
cO

nli
ne

.vn
 



1 2 3 4 5 6 7 8
4.1 Đoạn từ cổng UBND xã đến Đập số 2 (Đầm Bèo Con)         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4.2 Đoạn từ đất bà Thêm đến Cổng nhà văn hóa thôn Cá Nội         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

5 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XIX XÃ TÂN HỢP
1 Đường Quy Mông - Đông An

1.1 Đoạn từ giáp đất An Thịnh đến cống nhà ông Dũng       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất nhà ông Tuấn       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến đầu Cầu treo       400,000       200,000       120,000         55,000       55,000 

1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Quang       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.5 Đoạn tiếp theo đến giáp đất ông Thông       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

1.6 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Đông An       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

1.7 Đoạn từ nhà ông Tư đến hết đất bà Huyền       300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

2 Đường Tân Hợp - An Thịnh
2.1 Đoạn từ Nhà thờ đến Đá Bia         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3 Đường Đông Xuân - Hạnh Phúc
3.1 Đoạn từ Cầu treo đến hết thôn 14         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4 Đường Câu Dạo
4.1 Đoạn từ Gốc Khế đến hết thôn 11         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

5 Đường Khe Hoả
5.1 Đoạn từ Cầu treo đi bến đò         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

6 Đường Ghềnh Gai

6.1 Đoạn từ Cầu Máng đến đền Đức Ông         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

7 Đường đi thôn Làng Mới
7.1 Đoạn từ nhà ông Co đến hết thôn 15         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
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8 Đường vào khu Tái định c  ư 

8.1 Đoạn từ giáp đường Quy Mông - Đông An đến Nhà văn hoá thôn 7       120,000         60,000         55,000         55,000       55,000 

9 Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XX XÃ LANG THÍP

1 Đường Lâm Giang - Lang Thíp cũ

1.1 Đoạn từ giáp xã Lâm Giang đến hết đất nhà ông Mai Văn Tiên thôn 
Nghĩa Văn         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến cống gần nhà ông Phạm Văn Dần thôn Ly Ngoài       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến đất nhà ông Cao Ngọc Khánh thôn Liên Kết       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

1.4 Đoạn tiếp theo đến tràn Ngòi Thíp       200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

1.5  Đoạn tiếp theo đến cổng nhà ông Hải         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.6  Đoạn tiếp theo đến Km 231 (đường sắt)         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2  Đường Lâm Giang - Lang Thíp (đoạn mở mới)  

2.1  Từ giáp xã Lâm Giang đến cầu Bo gần nhà ông Đỗ Văn Doanh         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.2  Đoạn tiếp theo đến đường ngang thôn Nghĩa Văn       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3  Đường liên thôn 

3.1  Đoạn từ nhà ông Phong đến đất nhà ông Khanh (Thôn Tiền Phong)         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.2  Đoạn từ nhà ông Hậu Vân thôn Liên Kết đến Trường Mầm non thôn 
Nghĩa Dũng         65,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.3  Đoạn từ nhà bà Thảo thôn Đoàn Kết đến Tràn Mỏ Đá         80,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3.4  Đoạn khu nhà ga Lang Thíp (Từ nhà ông Mạnh đến nhà ông Thắng) áp 
dụng cho cả hai bên đường sắt       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

4  Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
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XXI  XÃ QUANG MINH 

1  Đường Trung tâm xã 

1.1  Đoạn từ nhà ông Huy đến hết đất nhà ông Gấm        140,000         70,000         55,000         55,000       55,000 

1.2  Đoạn tiếp theo đến Khe Hen        150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

1.3  Đoạn tiếp theo đến hết đất trường TH Khe Ván        110,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.4  Đoạn từ nhà ông Tạo đến trường học trung tâm xã        140,000         70,000         55,000         55,000       55,000 

2  Đường Trung tâm xã đi thôn 6  

2.1  Đoạn từ nhà ông Tham đến hết đất nhà ông Vượng       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.2  Đoạn tiếp theo đến giáp đất thôn 6         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3  Đường ra Ga Mậu Đông  

3.1  Đoạn từ nhà bà Huệ đến giáp đất xã Mậu Đông         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

4  Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XXII  XÃ VIỄN SƠN 

1  Đường Yên Phú - Viễn Sơn 

1.1  Đoạn từ giáp đất xã Yên Phú đến giáp đất UBND xã Viễn Sơn         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.2  Đoạn tiếp theo đến trường Mầm non xã Viễn Sơn         70,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.3  Đoạn tiếp theo đến giáp đất Xuân Ái         60,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2  Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XXIII  XÃ XUÂN TẦM 

1  Đường liên xã Dụ Hạ - Xuân Tầm 

1.1  Đoạn từ cổng UBND xã đến hết đất Nhà văn hóa Thôn 1          65,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.2  Đoạn tiếp theo đến hết đất trạm Y tế xã          55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

1.3  Đoạn tiếp theo đến hết đất Nhà văn hoá thôn 2         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2  Đường Đông An - Phong Dụ  
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2.1  Đoạn từ Đông An đến nhà ông Khà         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.2  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thúy         65,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2.3  Đoạn tiếp theo đến đất Phong Dụ Hạ         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

3  Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XXIV  XÃ PHONG DỤ THƯỢNG 

1  Đường Đông An - Giao Hội 

1.1  Đoạn từ cống Khe Chặp đến hết cổng UBND xã       150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

1.2  Đoạn tiếp theo đến giáp sân trường học cấp I, II       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2  Các đường liên thôn khác còn lại          55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XXV  XÃ NÀ HẨU 

1  Đường Đại Sơn - Nà Hẩu 

1.1  Đoạn từ nhà ông Ly Seo Sử đến UBND xã         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

2  Các đường liên thôn khác còn lại         55,000         55,000         55,000         55,000       55,000 

XXVI  XÃ YÊN HỢP 

1  Đường Quy Mông - Đông An 

1.1  Đoạn giáp Xuân Ái đến hết đất nhà ông Tính        200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

1.2  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hà        300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.3  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thân        300,000       150,000         90,000         55,000       55,000 

1.4  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hán         350,000       175,000       105,000         55,000       55,000 

1.5  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Như       450,000       225,000       135,000         55,000       55,000 

1.6  Đoạn tiếp theo đến hết đất ông Dũng       250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

1.7  Đoạn tiếp theo đến giáp xã An Thịnh        200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

2  Đường Yên Hợp - Yên Phú - Viễn Sơn 

2.1  Đoạn từ  UBND xã đến hết đất ông Nghiêm       350,000       175,000       105,000         55,000       55,000 
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2.2  Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Yên Phú        200,000       100,000         60,000         55,000       55,000 

3  Đường Yên Hợp - Yên Phú 

3.1  Đoạn từ  Ngã 3 thôn Chăn Nuôi đến đất ông Đích        250,000       125,000         75,000         55,000       55,000 

3.2  Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Yên Phú        150,000         75,000         55,000         55,000       55,000 

4  Các đường liên thôn khác còn lại       100,000         55,000         55,000         55,000       55,000 
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